
IEEP Student Classlist

TERM 1

LECTURER: ROOM: 11B/11G2

DAY: MON - FRI

CLASS: UPPER  DATE: 9.10.2017

TEXTBOOK: Complete IELTS Bands 4-5 (SB+WB)

SUPPLEMENTAL: Writing for IELTS 4.5- 6.0

TIME:

 No NAME STATUS HCMUS ID
Note

1 Trần Thái Vân Anh 1758004

2 Lê Trần Hà Giang 1758009

3 Tăng Du Linh 1758011

4 Trần Kiên Hưng 1759011

5 Lê Nguyễn Thuý Vy 1758024

6 Nguyễ̃̃̃n Trần Quốc Duy 1759005

7 Phan Đức Thanh Duy 1759006

8 Nguyễn Duy Quang 1759033

9 Nguyễn Trung Thịnh 1759036

10 Nguyễn Vũ Anh Thư 1759038

11 Diệp Hải Triều 1759046

12 Lê Quốc Anh A.P. 1559005

13 Nguyễn Hữu Thanh Nhật
A.P. 1558020

14 Trần Nhật Trân A.P. 1358067

15 Đặng Phúc Vĩnh Outside student

 8.30 - 11.30

ACADEMIC YEAR:2017- 2018


